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BẢN ĐÁNH GIÁ
Thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ
vốn ngân sách, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030
trên địa bàn thành phố Hải Phòng



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị quyết
2.1. Giai đoạn 2021-2025
Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện, là một trong các địa phương đi đầu của cả nước về thành tích xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm hợp nhất (ngày 01/7/2025), thành phố Hải Phòng cũ (khu vực phía đông Hải Phòng hiện nay) có 100% xã đạt chuẩn NTM, 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 58% xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 67% huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tỉnh Hải Dương (khu vực phía Tây Hải Phòng hiện nay) có 100% xã đạt chuẩn NTM, 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 21,2% xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 100% huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 (là 1 trong 5 Thành phố, thành phố đầu tiên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới). Để đạt được những kết quả nêu trên, thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh phố Hải Dương đã ban hành kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, như: quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ, nội dung chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, thực hiện các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; cơ chế lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trong xây dựng nông thôn mới; chính sách vận động nhân dân tặng cho quyền sử dụng đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông. Trong đó, nổi bật như:
- Thành phố Hải Phòng cũ:
+ Đã ban hành 02 chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023), bao gồm: (1) Ngân sách thành phố hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trên đất tặng cho quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi mặt bằng xây dựng, mở rộng các công trình xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mức hỗ trợ không vượt quá 100% giá trị tài sản, vật kiến trúc (theo mức đơn giá vật kiến trúc, cây trồng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng); (2) Ngân sách thành phố hỗ trợ tiền sử dụng đất khi giao đất ở mới đối với các hộ gia đình, cá nhân sau khi tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng, mở rộng các công trình xã nông thôn mới mà diện tích còn lại không còn đủ điều kiện để ở (không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã có đất tặng cho). Diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng đất không vượt quá diện tích đất ở cũ của hộ dân trước khi tặng cho.
+ Để nâng cấp, mở rộng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu, các địa phương vận động khoảng 43.750 trường hợp tặng cho 832.650m2 đất (gồm: 454.315m2 đất ở, 378.335m2 đất nông nghiệp), ước giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng, bằng 30% so với tổng vốn đầu tư công ngân sách thành phố hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (ngân sách thành phố bố trí 15.925 tỷ đồng cho xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu). Trong đó: đã hỗ trợ 1.315 tỷ đồng cho 28.211 trường hợp có vật kiến trúc trên đất tặng cho, chiếm khoảng 8% tổng mức kinh phí bình quân ngân sách thành phố hỗ trợ cho mỗi xã; đã hỗ trợ 2,335 tỷ đồng cho 05 trường hợp bố trí chỗ ở mới.
- Tỉnh Hải Dương: quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 02 tỷ đồng/xã; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 03 tỷ đồng/xã. Các địa phương cân đối, bố trí nguồn trực tiếp từ ngân sách xã để thực đầu tư xây dựng nông thôn mới.
2.2. Giai đoạn 2026-2030
Giai đoạn 2026–2030, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước theo chủ trương tại Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để các địa phương xây dựng mục tiêu, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới;
- Tại Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội đã xác định mục tiêu: Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; phấn đấu có 05 Thành phố, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
Như vậy, mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, thực hiện theo 02 mức độ: nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại (giai đoạn 2021-2025 xây dựng nông thôn mới theo 03 mức độ: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu);
- Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã mở rộng quy mô đơn vị hành chính cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung nguồn lực và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội theo quy mô lớn hơn, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất … so với giai đoạn 2021-2025;
- Sau khi mở rộng địa giới và điều chỉnh đơn vị hành chính, khu vực nông thôn của Hải Phòng có sự phân hóa rõ rệt hơn: Một số địa bàn ven đô, gần trung tâm thành phố hoặc các khu công nghiệp có mức độ đô thị hóa cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp – dịch vụ; trong khi đó, nhiều khu vực xa trung tâm, ven biển hoặc vùng bãi ngang vẫn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng và dịch vụ còn hạn chế; từ đó, dẫn đến sự chênh lệch về thu nhập, điều kiện hạ tầng, chất lượng dịch vụ xã hội và khả năng huy động nguồn lực giữa các địa phương.
Từ những căn cứ, phân tích nêu trên, việc Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 là cần thiết nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân, đồng thời đảm bảo xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, bền vững và phù hợp với bối cảnh phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo hướng bền vững.
Mục đích ban hành Nghị quyết:
+ Nhằm cụ thể hóa theo quy định tại Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035; quy định tại Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 30/12/2026 của Chính phủ.
+ Xác lập khung pháp lý thống nhất về phân bổ vốn ngân sách thành phố trong phạm vi tổng mức đã được cấp có thẩm quyền quyết định; làm căn cứ để Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán, kế hoạch vốn ngân sách thành phố thực hiện Chương trình; đồng thời, quy định vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo nhóm địa phương căn cứ khả năng cân đối ngân sách.
+ Bảo đảm phân bổ nguồn lực tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục tình trạng dàn trải, bình quân; tăng cường trách nhiệm của địa phương trong bố trí vốn đối ứng và tổ chức thực hiện; bảo đảm Chương trình được triển khai thống nhất, công khai, minh bạch và phù hợp với cơ chế quản lý chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích
(1) Việc đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện nhằm mục đích:
- Đánh giá được sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết;
- Bảo đảm sự đồng bộ giữa các thủ tục hành chính với các điều kiện được quy định trong dự thảo Nghị quyết, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
(2) Việc phân quyền, phân cấp
Rà soát việc phân quyền và phân cấp thẩm quyền giữa Uỷ ban nhân dân thành phố, các sở, địa phương để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và yêu cầu phát triển.
(3) Đánh giá việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện trong nông nghiệp, liên quan đến thực hiện các chính sách trong Nghị quyết.
(4) Đánh giá quá trình chuyển đổi số: Rà soát việc áp dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác liên quan đến thực hiện các chính sách trong Nghị quyết và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng hoạt động.
(5) Đảm bảo bình đẳng giới và chính sách dân tộc: Đánh giá sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với các quy định về bình đẳng giới, chính sách dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các giới và dân tộc.
2.2. Yêu cầu đánh giá
- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định tại Nghị định 78/2025/NĐ-CP và Nghị định 187/2025/NĐ-CP.
- Nội dung đánh giá phải khách quan, toàn diện, phản ánh đúng tác động của các quy định trong dự thảo Nghị quyết đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước.
- Bảo đảm việc quy định thủ tục hành chính (nếu có) theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, không tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
- Việc phân quyền, phân cấp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cấp chính quyền, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách.
- Các chính sách trong dự thảo Nghị quyết cần góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững của thành phố.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Kết quả rà soát, đánh giá cho thấy: trong dự thảo”Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng” không quy định thủ tục hành chính (không quy định trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức); không có đầy đủ các bộ phận tạo thành một thủ tục hành chính hoàn chỉnh theo quy định. Do vậy, không tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết.
2. Việc phân quyền, phân cấp
- Về nội dung phân quyền: Dự thảo Nghị quyết không có quy định về phân quyền.
- Về nội dung phân cấp: 
+ Dự thảo Nghị quyết chính là việc cụ thể hóa phân cấp của Trung ương cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội; Điểm c Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ; Điểm a Khoản 5 Điều 9 Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
+ Về nội dung phân cấp cho cấp xã: Nghị quyết được thiết kế theo hướng tăng cường phân cấp cho cấp xã, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Cụ thể: Tại Điều 3 về nguyên tắc phân bổ, dự thảo Nghị quyết phân cấp cho cấp xã trong việc phân bổ chi tiết nguồn vốn của Chương trình theo nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công của Chương trình trên địa bàn xã.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo Nghị quyết không quy định trực tiếp chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, nhưng các quy định trong dự thảo Nghị quyết gián tiếp tạo thuận lợi cho việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ triển khai thực hiện hiệu quả nội dung thành phần số 06 về "phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn"; hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (nhóm tiêu chí số 07; tiêu chí 10.3), tiêu chí nông thôn mới hiện đại (nhóm tiêu chí về "bảo đảm hạ tầng số và sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo"; "Có mô hình nông nghiệp thông minh; phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Qua rà soát toàn bộ, dự thảo Nghị quyết không quy định các nội dung liên quan đến phân biệt, đối xử về giới. Dự thảo không làm thay đổi chính sách về bình đẳng giới hiện hành; không phát sinh thủ tục, chi phí hoặc rào cản mới ảnh hưởng đến một giới cụ thể. Các quy định trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội, điều kiện tiếp cận, năng lực thụ hưởng các quyền, lợi ích của tất cả các tổ chức, cá nhân (không phân biệt về giới) theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Dự thảo Nghị quyết không quy định các nội dung, chính sách dân tộc mới, không điều chỉnh tiêu chí phân loại địa bàn, không thay đổi mục tiêu, nội dung thành phần của Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, mà chỉ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 trong phạm vi mức vốn ngân sách thành phố bố trí để thực hiện các nội dung, chính sách, quy định của Chương trình.
Các quy định trong dự thảo Nghị quyết dựa trên tiêu chí, phân loại về loại xã, các tiêu chí về quy mô diện tích, dân số, trình độ phát triển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ..., địa bàn càng khó khăn thì mức độ ưu tiên càng cao, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền.
Trên đây là đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng của Sở Nông nghiệp và Môi trường./. 
	
	


					
